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[bookmark: _GoBack]BÀI 11. PHƯƠNG THỨC CON NGƯỜI KHAI THÁC, 
SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ THIÊN NHIÊN Ở CHÂU PHI
I. MỤC TIÊU 
1. Về kiến thức
- Trình bày được cách thức người dân châu Phi khai thác thiên nhiên ở các môi trường khác nhau.
- Rèn luyện kĩ năng so sánh cách thức khai thác thiên nhiên ở các môi trường với nhau.
- Biết cách khai thác thông tin SGK, Internet, thực tế (nếu có).
2. Về năng lực
- Năng lực chung: 
+ Tự chủ và tự học: tự học và hoàn thiện các nhiệm vụ học tập.
+ Giao tiếp và hợp tác: sử dụng ngôn ngữ, kết hợp với các công cụ học tập để trình bày thông tin, thảo luận nhóm.
+ Giải quyết vấn đề sáng tạo.
 - Năng lực đặc thù: 
+ Năng lực nhận thức khoa học Địa lí: giải thích các hiện tượng và quá trình địa lí (giải thích được những hệ quả (tích cực, tiêu cực) do con người tác động đến môi trường tự nhiên; giải thích được tính cấp thiết của việc sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường).
+ Năng lực tìm hiểu Địa lí: 
· Sử dụng các công cụ địa lí học: Hình ảnh trong SGK, bảng số liệu, biểu đồ, …
· Khai thác Internet phục vụ môn học: Tìm kiếm, thu thập, chọn lọc và hệ thống hoá được các thông tin địa lí cần thiết từ các trang web về việc con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở châu Phi: khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở môi trường xích đạo, khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở môi trường nhiệt đới, khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở môi trường hoang mạc, khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở môi trường cận nhiệt.
+ Năng lực vận dụng kiến thức, kí năng Địa lí vào cuộc sống: Liên hệ các vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở địa phương. Vẽ tranh hoặc viết một đoạn văn thể hiện thông điệp kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã ở châu Phi.
3. Về phẩm chất 
- Hiểu rõ thiên nhiên, tôn trọng và bảo vệ thiên nhiên.
- Yêu khoa học, ham học hỏi, tìm tòi.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Máy tính, bài giảng Powerpoint.
- Một số hình ảnh về khai thác và sử dụng thiên nhiên tại các môi trường tự nhiên ở châu Phi.
- Các video về khai thác và sử dụng thiên nhiên tại các môi trường tự nhiên châu Phi.
- Giấy A0, A1.
- Bút dạ.
2. Chuẩn bị của học sinh
- Sưu tầm tranh ảnh, số liệu, thông tin về việc khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở châu Phi.
- Sách giáo khoa địa lí 7.
- Đồ dùng học tập.
- Giấy note.
- Thiết bị điện tử có kết nối Internet: Máy tính laptop, điện thoại, …
III.  TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU/KHỞI ĐỘNG


a) Mục tiêu: Gợi mở và kết nối kiến thức vào bài học.
b) Nội dung: GV sử dụng kĩ thuật KWL, HS ghi lại những điều đã biết và những nội dung muốn biết liên quan đến bài học.
c) Sản phẩm: Phiếu KWL của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
- Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ: .
+ HS hoạt động cá nhân.
+ Nhiệm vụ: Điền vào phiếu KWL
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+ Thời gian: 2 phút.
- Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ theo sự chỉ dẫn của giáo viên trong thời gian 2 phút.
- Bước 3: GV tổ chức báo cáo, thảo luận: 
+ GV gọi một số HS phát biểu.
+ HS khác có thể bổ sung.
+ GV kết nối với bài học.
- Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới.
Môi trường tự nhiên châu Phi rất đa dạng. Nguời dân châu Phi sinh sống ở các môi trường khác nhau đã khai thác và bảo vệ thiên nhiên như thế nào để phù hợp với điếu kiện tự nhiên? 
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

a) Mục tiêu: 
- Trình bày được cách thức người dân châu Phi khai thác thiên nhiên ở các môi trường khác nhau.
- Rèn luyện kĩ năng so sánh cách thức khai thác thiên nhiên ở các môi trường với nhau.
- Biết cách khai thác thông tin SGK, Internet, thực tế (nếu có).
b) Nội dung: HS hoạt động theo nhóm, vượt qua các chặng thử thách để tìm hiểu về phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở châu Phi.
c) Sản phẩm: Học sinh hoàn thành tìm hiểu kiến thức:
	BÀI 11. PHƯƠNG THỨC CON NGƯỜI KHAI THÁC, SỬ DỤNG
 VÀ BẢO VỆ THIÊN NHIÊN Ở CHÂU PHI
	Môi trường tự nhiên
	Môi trường xích đạo
	Môi trường nhiệt đới
	Môi trường hoang mạc
	Môi trường cận nhiệt

	Phạm vi phân bố
	Bồn địa Công-gô và Duyên hải phía bắc Vịnh Ghi-nê
	2 bên xích đạo, bao quanh môi trường xích đạo.
	Dọc 2 đường chí tuyến, nội địa và nơi có dòng biển lạnh đi qua.
	Cực bắc và cự nam châu Phi

	Cách thức khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên
	+ Trồng gối vụ, xen canh nhờ nhiệt độ và độ ẩm cao giúp cây trồng phát triển quanh năm.
+ Hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp (cọ dầu, ca cao,...) theo quy mô lớn nhằm xuất khẩu hoặc cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến.
+ Bảo vệ rừng và trồng rừng để giữ tầng mùn trong đất không bị nước mưa rửa trôi (đặc biệt là ở các sườn dốc của đổi, núi).
	+ Ở những khu vực khô hạn như vùng xa van ở Nam Xa ha-ra: làm nương rẫy, cây trồng chính là lạc, bông, kê,...; chăn nuôi dê, cừu,... theo hình thức chăn thả.
+ Ở những khu vực có khí hậu nhiệt đới ẩm như Đông Nam Phi: hình thành các vùng trồng cây ăn quả (chuối,...) và cây công nghiệp (mía, chè, thuốc lá, bông, cà phê,...) để xuất khẩu.
+ Phát triển hoạt động khai thác và xuất khẩu khoáng sản (vàng, đồng, chì, dầu mỏ, khí tự nhiên,,..); phát triển công nghiệp chế biến sản phẩm cây nông nghiệp và sản phẩm chăn nuôi.
+ Cần chú ý xây dựng các công trình thuỷ lợi.
+ Thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên.
	+ Trổng một số loại cây nông nqhiệp phù hựp trong các ốc đảo (cam, chanh, chà là, lúa mạch,...), chăn nuôi gia súc theo hình thức du mục.
+ Dùng lạc đà để vận chuyển hàng hoá và buôn bán xuyên hoang mạc.	
+ Ứng dụng kĩ thuật khoan sâu để khai thác một số tài nguyên trong lòng 	đất (dầu mỏ, khí đốt, khoáng sản, nùớc ngầm)
+ Các nước trong khu vực thực hiện nhiều biện pháp chống hoang mạc hóa.
	+ Trổng các loại cây ăn quả (nho, cam, chanh, ô liu,...) có giá trị xuất khẩu và một số cây lương thực (lúa mì, ngô). Gia súc chính là cừu.
+ Phát triển khai thác khoáng sản, hoà Nam Phi).
+ Phát triển các hoạt động du lịch.
+ Các nước trong khu vực cần chống khô hạn và hoang mạc hoá.





d) Tổ chức thực hiện: 
- Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ: 
+ GV tiến hành chia nhóm HS (mỗi nhóm 5 – 6 HS).
+ Giao nhiệm vụ:
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+ Phiếu trả lời của các nhóm:
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- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- Bước 3: Tổ chức báo cáo, thảo luận:
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- Bước 4: Kết luận, nhận định
+ Các nhóm đánh giá chéo.
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+ GV nhận xét chung cả lớp và các nhóm.
+ GV chốt lại một số kiến thức cơ bản, chiếu nội dung kiến thức cần ghi vở.
+ Mở rộng: 
Khai thác gỗ ở Bờ Biển Ngà: những khu rừng mưa nhiệt đới trong vùng nội địa ẩm ướt của Bờ Biển Ngà đang bị phá hoại nghiêm trọng. Người ta chặt cây rừng để trồng cây ca cao có giá trị kinh tế hơn. Hạt ca cao được chuyển tới các nhà máy dọc bờ biển để chế biến thành bơ ca cao - một nguyên liệu quan trọng để làm sô-cô-la và một số loại mĩ phẩm. Hàng xuất khẩu được gửi qua cảng A bít-gian, nơi trước đâv từng là thủ đô của Bờ Biển Ngà, hiện tại là một hải cảng lớn ở Tây Phi.
Đập Át-xu-an (Ai Cập): thuỷ lợi có thể biến một vùng hoang mạc thành vùng đất màu mỡ, xanh tươi. Ai Cập đã xây dựng đập nước Át-xu-an cao 111 m, dài 3,8 km trên dòng sông Nin để ngăn lũ trên sông, mở rộng diện tích tưới tiêu cho nông nghiệp và đem lại giá trị thuỷ điện. Đập này cho phép Ai Cập mở rộng khoảng 840000 ha đất ớ đổng bằng châu thổ hạ lưu và dọc theo thung lũng sông Nin. Đặc biệt mở rộng diện tích trồng bông là cây xuất khẩu chính cùng với đậu, lúa mì, ngô, kê,...
HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP 

a) Mục tiêu: Củng cố kiến thức về vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở châu Phi, rèn luyện năng lực hợp tác, trung thực, giao tiếp của học sinh.
b) Nội dung: GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi “Hỏi nhanh đáp gọn” và giải bài tập, HS dựa vào nội dung đã học để hoàn thành nhiệm vụ.
c) Sản phẩm: Bài làm của HS.
d) Tổ thức thực hiện:
- Bước 1: Giáo viên giao nhiệm vụ:
+ Nhiệm vụ 1: “Hỏi nhanh – đáp gọn”:
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+ Nhiệm vụ 2: Hãy lập bảng so sánh cách thức con người khai thác thiên nhiên ở môi trường xích đạo và môi trường nhiệt đới châu Phi.
- Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ: HS huy động kiến thức đã học và kiến thức của bản thân hoàn thành nhiệm vụ. 
- Bước 3: GV tổ chức báo cáo, thảo luận: 
+ GV gọi các nhóm trả lời.
+ Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Bước 4: Kết luận, nhận định: Giáo viên nhận xét thái độ, cách làm việc của học sinh, khen thưởng.
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG 

a) Mục tiêu: HS có hiểu biết rộng hơn về vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở châu Phi.
b) Nội dung: HS vận dụng kiến thức đã học để giải quyết 1 trong 2 nhiệm vụ giáo viên đưa ra.
c) Sản phẩm: Sản phẩm của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
- Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ: 
+ Hoạt động cá nhân.
[image: ]+ Nhiệm vụ: 
+ Thời gian trình bày sản phẩm: 1 phút.
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ cá nhân.
- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
+ GV gọi 2 - 3 HS trình bày sản phẩm học tập.
+ GV giới thiệu một số sản phẩm tiêu biểu.
- Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.
SUY NGẪM SAU BÀI HỌC 
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TRAM 1. KHAI THAC VA BAO VE THIEN NHIEN O MOI TRUONG XiCH BAO

i tim tiz kbhsa
» Yéu cau: Dya vao noi dung SGK (Muc 1 - trang 135), va hinh 4 (trang 131), hay dién tir
khéa vao déu ... dé hoan thanh doan sau:

(1)... va (2)... cao & mdi trueng xich dao gidp cho .. (3) phat trién quanh nam, tao diéu kién
1dng gBi v, .. (4) nhidu loai cay.
 day da hinh thanh cac ... (5) theo quy m I6n nham muc dich ... (6) hodc cung cap nguyén

liéu cho céc ... (7).

Tang mi trong dét & mi trung xich dgo ... (8), Ip phi thic vat lai bi tan pha nén min dé b
nuée mua .. (9).

Rimg mua nhiét déi & Trung Phi cung cp cac loai .. (10) chat lugng t3t, la san pham xuét khau

c6 giatr.

* Luuy: Mdiy ding dugc1 diém
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TRAM 2. KHAI THAC VA BAO VE THIEN NHIEN O’ MOI TRU'ONG NHIET DO1

@ @ Ding hay Sai?

= Nhiém vu: Lua chon Dung hodc Sai & céc y kién dudi day:
Céau b/s

1. Tai nhirg khu vuc khd han nhu viing xa van & Nam Xa-ha-ra, lam nuong ray

van la hinh thirc phd bién

2. Ch&n nudi dé, clru theo hinh thirc cong nghiép.

3. & ong Nam Phi, hinh thanh cac viing trong cay &n qua, cay cong nghiép chi

véi muc dich tiéu thy trong nude.

4. & moi truong nhiét doi, can cha y xay dung cong trinh thiy loi dé bao bao

nudc cho thiy dién.

5. Mot s6 qudc gia chau Phi da thanh Iap céc khu bdo ton thién nhién vira dé

bao vé cac hé sinh théi tu nhién, vira phét trién du lich sinh thai.

» Luuy:Mbiydiang duge1 diém
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Chen dip dn ding
* Yéu cau: Dua vao ndi dung SGK (Muc 3 - trang 136 - 137), va hinh 4 (trang 131), hay chon phuong
4n ddng & céc cau sau:

Cau 1. Loai khodng s&n nao sau day dugc khaithéc nhigu & hoang mac Xa-ha-ra?
A.Daumo. B.V4tliéu xay dung. C. Satva kim cuong.

Cau2. Nguyén nhan nao sau day khién dién tich hoang mac & chau Phingay cang md rong?
A. Hoat dong sén xuat cong nghiép.

B. Sy phét trién cia nganh du lich.

C. Bié ddi khi hu va viéc khai théc thién nhién khang hop Ii.

Cau3.&van chuyén hang hoa va budn ban xuyén hoang mac, ngudita sir dung
Axed1d B siic ciia lac da. C.trye thing

* Luuy:Mbiy ding dugc2 diém
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TRAM 4. KHAI THAC VA BAO VE THIEN NHIEN O’ MOI TRUONG CAN NHIET

7 Yéu cau: Dua vao ndi dung SGK (Muc 4 - 137), va
hinh 4 (trang 131), hay thuc hién cac nhiém vu sau:

Nhiém vy 1 (2 diém): Xac dinh pham vi méi truong
cén nhiét & chau Au.

2 Nhiam vu 1 (3 digm): Trinh bay cach thic con nguoi
khai théc thign nhién 6 moi truong can nhigt.
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TRAM 1. KHAI THAC VA BAO VE THIEN NHIEN &' MOI TRUONG XICHDAO
Thing tin phan hét

(1) nhiét 6 va (2) d6 &m cao & méi trudng xich dgo gitp cho cay trong (3) phat trién
quanh nam, tao diéu kién trng gai vy, xen canh (4) nhigu loai cay.

& day da hinh thanh céc viing chuyén canh cay cang nghiép (5) theo quy mé I6n nham
muc dich xudtkhau (6) hodc cung cap nguyén liéu cho céc nhamay chébién (7).
Tang min trong dét & méi trudng xich dao khéng day (8), 16p ph thuc vat lai bi tan
pha nén mun dé bj nudc mua rira troi (9).

Ring mua nhiét i & Trung Phi cung cép cac loai g8 (10) chét lugng t3t,1a san pham

xuét khau c6 gid tri. B
- g’
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TRAM 2. KHAITHAC VA BAO VE THIEN NHIEN & MOI TRUONG NHIET DG
Thang tin phin hic
: Lua chon Duing hoéc Sai & céc y kién dudi day:

Ci /S
i nhig khu vy kho han nhu viing xa van & Nam Xa-ha-a, lam nuong rdy| D
van la hinh thirc phd bién
2. Chén nubi de, ciru theo hinh thifc cong nghigp. s
3.G'6ong Nam Phi, hinh thanh céc viing trong cay an qua, cay cong nghiép chi| S
v6i myc dich tiéu thy trong nudc.

4. moi truong nhiét déi, can chi y xay dung cong trinh thiy loi d& bdo béo| S
nuée cho thy dién.

5. Mot s3 quéc gia chau Phi da thanh Iap cac khu béo ton thién nhién vira dé| D
béo vé cac hé sinh thai ty nhién, vira phat trién du lich sinh thai.

= Nhiém

* Luuy: Méiy ding dugc1 digm
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TRAM 3. KHAITHAC VA BAO VE THIEN NHIEN & MOI TRUGNG HOANG MAC
Chen dip dn ding
* Yéu cau: Dua vao néi dung SGK (Muc 3 — trang 136 - 137), vé hinh 4 (trang 131), hay chon phuong
4n ding & céc cau sau:

Cau 1. Loai khodng s&n nao sau day dugc khaithéc nhigu & hoang mac Xa-ha-ra?
umo. B.V4tliéu xay dung. C. Satva kim cuong.

Cau2. Nguyén nhan nao sau day khién dién tich hoang mac & chau Phingay cang md ong?
A. Hoat dong sén xuat cong nghiép.
B. Sy phat trién cia nganh du lich.

ién ddi khi hau va viee khai théc thién nhién khong hop .

Cau3. Dévan chuyén hang héa va buon ban xuyén hoang mac, ngudi ta sir dung
Axeoto. @icciatacaa. C. trycthang

* Luuy:Mbiy ding dugc2 diém
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TRAM 4. KHAI THAC VA BAO VE THIEN NHIEN & MOI TRUONG NHIET

MOI TRUGNG
CANNHIET
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HOINHANH - DAP GON

1. K&tén cac moi trudng ty nhién & chau Phi?
2. Pham viphan bd ciambi trudmg xich dao?

3. Ki thuat duge sir dung dé tim kiém va khai thac
nuécngamtrén cac hoang mac?

4. Nho, cam, chanh, 6 liu, ... 1a nhimg céy trong
chinh & mbitrudngnao & chauPhi?
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Em hay lya chon thychién 1 trong 2 nhiém vy:

[ ‘Suu tam tai ligu vé hoang mac Xa-ha-a. }

~

thé hién thong diép kéu goi béo vé dong

Em hdy vé tranh hogc viét mét doan van
vat hoang da & chau Phi.
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Y NGAM SAU BAIHOC

Ki thuat “KWL”

Em hay viét 3 diéu em 03 biét hoc dugc
qua bai hoe hom nay (L)

Thoi gian.

i eea
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Kithuat “KWL"
€m hay vist

* K 3 dieu em da biét vé phuong
thirc con nguoi khai thac, str dung
vabaové TNTN & chau Phi

= W: 3 dieu em mun hoc V& phuang
thirc con nguai khai thdc, st dung
va bao vé TNTN & chau Phi,
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